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	Số:          /2026/NQ-HĐND
	Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026


DỰ THẢO 2


NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
tỉnh Khánh Hòa


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2024/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2020/TT-BCT;
Căn cứ Thông tư số 45/2025/TT-BTC ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu. 
Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày .... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số .../BC-BKTNS ngày ...tháng ... năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số .../BC-UBND ngày ...tháng ... năm 2026 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
[bookmark: _Hlk64965852]Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa. 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Chương trình): Là các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, có các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa.
b) Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình: Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 
c) Cơ quan quản lý Chương trình: Là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa. 
d) Cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ. 
đ) Các tổ chức, cá nhân liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
2. Kinh phí thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị xúc tiến thương mại trực thuộc tỉnh. 
3. Hỗ trợ đơn vị tham gia thực hiện Chương trình thông qua đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình. 
4. Các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn kết hợp với phần ngân sách địa phương hỗ trợ để đảm bảo thực hiện được Chương trình.
Điều 3. Nội dung chi hỗ trợ 
1. Xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương
a) Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam
- Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại Việt Nam đối với các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh; 
- Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài;
- Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Khánh Hòa tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa;
- Tổ chức hội nghị quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa về ngành hàng xuất khẩu.
b) Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương
- Tổ chức, tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics;
- Mời đoàn doanh nghiệp vào tỉnh Khánh Hòa trao đổi về cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics;
- Tổ chức diễn đàn logistics, hội chợ triển lãm quốc tế về logistics tại tỉnh Khánh Hòa.
c) Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định tiêu chuẩn, Điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;
- Tổ chức và tham gia các Chương trình khảo sát, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, ngành hàng, thị trường;
- Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trong nước và nước ngoài cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường;
- Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp và các nhà thiết kế;
- Tổ chức hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết kế, phát triển sản phẩm;
- Tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà thiết kế;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế phát triển sản phẩm;
- Tổ chức tuyên truyền quảng bá.
d) Đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
- Đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm của tỉnh;
- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
2. Xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước
a) Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; tổ chức đoàn giao thương, kết nối cung cầu, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm của tỉnh tại các tỉnh, thành phố.
b) Tổ chức, tham gia các hoạt động bán hàng.
c) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm.
[bookmark: khoan_4_10]d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ tỉnh Khánh Hòa đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.
đ) Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại; xây dựng, phát triển chuỗi các Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (viết tắt là sản phẩm OCOP) và sản phẩm đặc thù của tỉnh Khánh Hòa.
e) Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp: tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình “hàng Việt”, chương trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm được yêu thích theo chương trình, kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
[bookmark: khoan_7_10]g) Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước.
3. Xúc tiến thương mại miền núi
a) Phát triển hệ thống phân phối từ khu vực sản xuất đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
b) Xây dựng và cung cấp thông tin thị trường khu vực miền núi.
c) Các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
4. Xúc tiến thương mại trên môi trường mạng
a) Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
b) Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng.
c) Tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng.
[bookmark: khoan_4]d) Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trên môi trường mạng.
đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường trên môi trường mạng.
 e) Tổ chức đào tạo, tập huấn trên môi trường mạng.
Điều 4. Mức chi hỗ trợ 
1. Mức chi
a) Tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước, công tác phí cho người đi công tác trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính.
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, đoàn giao dịch thương mại và sự kiện xúc tiến thương mại ở nước ngoài, công tác phí cho người đi công tác ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.
c) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ngành hàng xuất khẩu tại tỉnh Khánh Hòa; đón các đoàn nước ngoài vào tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu, duy trì trang thông tin điện tử về sản phẩm; chi hoạt động công nghệ thông tin phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường: Thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
đ) Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
e) Điều tra, khảo sát tìm hiểu thông tin, nghiên cứu đánh giá nhu cầu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
g) Thuê chuyên gia tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài; chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, đánh giá thị trường, sản phẩm; chuyên gia thẩm định đề án: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.
h) Tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin, xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ chương trình xúc tiến thương mại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo chí, xuất bản.
i) Đối với các khoản chi khác phục vụ công tác xúc tiến thương mại: Thực hiện chi theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức thực hiện trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách, pháp luật về đấu thầu và các pháp luật liên quan.
2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này.
b) Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm c, điểm d, điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết này.
c) Hỗ trợ tối đa 70% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.
d) Hỗ trợ tối đa 50% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm a, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 
1. Ngân sách địa phương (bao gồm tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước);
2. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh;
3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách địa phương 
[bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn_2]1. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
2. Căn cứ chế độ, định mức, chi tiêu hiện hành và các quy định tại Nghị quyết này; hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách và các văn bản liên quan.
3. Căn cứ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.
4. Việc triển khai các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và các văn bản liên quan. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...tháng ...năm 2026.
2. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp) Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì được thực hiện áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế mới.
4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Kỳ họp ......... thông qua ngày ..... tháng ... năm 2026./.
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- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 
- Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
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